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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Số:             


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 5 năm 2024


BÁO CÁO 
Về việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông 

I. TỔNG QUAN NHÀ TRƯỜNG 
Tên trường: 
Địa chỉ trụ sở chính:
Email:
Điện thoại:
Ban giám hiệu:
· Hiệu trưởng:	Email:	ĐTDĐ:
· Phó Hiệu trưởng: 	Email:	ĐTDĐ:
· ….
Hội đồng trường/Hội đồng quản trị:
· Chủ tịch:	Email:	ĐTDĐ:
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VĂN HÓA TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 
1. Quy mô đào tạo (chỉ tính ngành có tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông) (Đề xuất Phòng TS-ĐT)
1.1. Đối với môn học bắt buộc
	TT
	Tên ngành đào tạo 
trung cấp

	Môn học bắt buộc
	Tổng số học sinh
	Số lượng học sinh đăng ký học văn hóa
	
Số lớp

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
	
	
	
	




1.2. Đối với môn học lựa chọn
	TT
	Tên ngành đào tạo 
trung cấp

	Môn học lựa chọn
	Tổng số học sinh
	Số lượng học sinh đăng ký học văn hóa
	
Số lớp

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	TỔNG
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2. Danh sách giáo viên dạy các môn văn hóa phổ thông (Khoa KHCB)
	TT
	HỌ TÊN
	NĂM SINH
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	GIẢNG DẠY MÔN 
	CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	 

	2
	
	
	
	
	
	 


3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (Đề xuất phòng QT-DV)
	TT
	Tên phòng
	Trang thiết bị dạy học
	Số lượng

	1
	Phòng Lý thuyết
	- Máy chiếu 
- Ti vi 
- Amly, loa, micro
	104 phòng, 90 ti vi, 11 máy chiếu , 104 bộ amly, loa , micro

	2
	Phòng Máy tính
	- Máy vi tính 

	17 phòng, 409 máy vi tính

	3
	Phòng Ngoại ngữ
	- Tivi
-  Máy vi tính
-  Am ly, loa, micro
	01 phòng, 01 ti vi, 1 máy vi tính, 1 bộ amly, loa, micro


4. Công tác tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá (Đề xuất phòng TS-ĐT, phòng KT-ĐBCL, khoa KHCB và phòng KH-TC)
- Thời điểm tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá định kì cho mỗi kì và thời điểm thi kết thúc môn học. (Đề xuất phòng TS-ĐT và phòng KT-ĐBCL)
- Kế hoạch tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá khối kiến thức văn hóa phổ thông theo các ngành nghề đào tạo của Trường. (Đề xuất phòng TS-ĐT và phòng KT-ĐBCL)
- Việc tổ chức cho học sinh học lại môn học (Đề xuất phòng TS-ĐT và Khoa KHCB)
- Công tác tổ chức quản lý Hồ sơ quản lý hoạt động giảng dạy. (Đề xuất phòng TS-ĐT và Khoa KHCB)
- Công tác thu học phí.(Đề xuất phòng KH-TC)
5. Công tác tổ chức thi kết thúc môn học và cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông (Đề xuất phòng TS-ĐT và phòng KT-ĐBCL)
- Việc thành lập Hội đồng thi; (Đề xuất phòng KT-ĐBCL)
- Quy trình làm đề thi (hình thức thi), tổ chức thi, làm phách, chấm thi và việc công nhận hoàn thành các môn văn hóa cho học sinh; (Đề xuất phòng KT-ĐBCL và phòng TS-ĐT)
- Công tác quản lý việc cấp phát Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông. (Đề xuất phòng TS-ĐT)
6. Nhận xét (mặt được, hạn chế, nguyên nhân hạn chế) (Đề xuất phòng TS-ĐT, phòng KT-ĐBCL, phòng QT-DV, khoa KHCB và phòng KH-TC)
*Mặt được
	Trong những năm qua nhà Trường luôn chú trọng công tác thực hiện cải tạo sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị theo kế hoạch được Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt, kịp thời bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập như màn hình LCD, các thiết bị tin học, thiết bị mạng và phần mềm, phòng học đa năng, phòng học thông minh và các thiết bị cần thiết khác phục vụ công tác dạy và học;
Tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cấp cải tạo các hạng mục công trình như đường nội bộ, internet, camera giám sát, wifi, hệ thống nước, điện ngầm, cáp quang, PCCC, …;
Hiện tại một số công trình đã hoàn thiện: sân trường, sân thể thao, hội trường, phòng làm việc cho GV, Thư viện, phòng thực hành thí nghiệm….
Thực hiện tốt công tác quản lý cơ sở vật chất, công tác quản lý trang thiết bị và công tác bảo trì, bảo dưỡng.
          Nhìn chung Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học 
*Mặt hạn chế
Dù được cải tạo nâng cấp hoàn thiện nhưng hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm chưa được hiện đại hóa theo nhu cầu công nghệ 4.0.
*Nguyên nhân hạn chế
Có một số phòng học được thiết kế, xây dựng từ năm 1964 nên không phù hợp với qui mô hiện tại.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG (Đề xuất phòng TS-ĐT, phòng KT-ĐBCL, phòng QT-DV, khoa KHCB và phòng KH-TC)

